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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
- Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
- Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);
- Căn cứ Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30);
- Căn cứ Quyết định 07/QĐ-TTg ngày 04/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
- Căn cứ Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26/2/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30;
- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Bộ các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/6/2009;
- Xét đề nghị của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 NHCSXH,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội, bao gồm:
- Thủ tục cho vay vốn đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ (theo văn bản số 2479/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH, được chia tách kê khai thành 05 thủ tục);
- Thủ tục thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (theo văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH, được chia tách kê khai thành 04 thủ tục); 
- Thủ tục về giải ngân cho vay qua thẻ ATM đối với học sinh, sinh viên vay vốn NHCSXH (theo văn bản số 2575/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH, được kê khai thành 01 thủ tục).
- Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ (theo văn bản số 2667/NHCS-TDNN ngày 21/9/2009 của Tổng giám đốc NHCSXH, được kê khai thành 01 thủ tục)
(Tổng số 04 thủ tục gốc, được chia tách kê khai thành 11 thủ tục có danh mục và chi tiết của từng thủ tục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 NHCSXH; Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tại Hội sở chính; Giám đốc: Trung tâm đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Tổ Công tác chuyên trách CCTTHC TTg CP (để b/cáo);
- Chủ tịch HĐQT, các T/viên HĐQT, CGTV NHCSXH;
- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng NHCSXH;
- Tổ công tác 30 NHCSXH;
- Các Phòng, Ban tại Hội sở chính;
- Trung tâm Đào tạo, TT CNTT, Sở giao dịch;
- Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố; 
- Website NHCSXH;
- Lưu Văn thư, Tổ CT30.
	TỔNG GIÁM ĐỐC




Hà Thị Hạnh


 
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-NHCS ngày 30 /9/2009 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)
DANH MỤC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
(Bổ sung lần thứ nhất)
	SỐ TT
	TÊN THỦ TỤC
	LĨNH VỰC
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
	

	
	
	
	
	

	1
	Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng. 
	Hoạt động tín dụng
	NHCSXH cấp huyện tại 57 tỉnh, thành phố (theo QĐ 30/TTg). Trừ 6 tỉnh, thành phố: TP. HCM, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh.
	

	2
	Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng.
	Hoạt động tín dụng
	Như trên
	

	3
	Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng.
	Hoạt động tín dụng
	Như trên
	

	4
	Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay đến 30 triệu đồng.
	Hoạt động tín dụng
	Như trên
	

	5
	Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn theo Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ mức vay trên 30 triệu đến 500 triệu đồng.
	Hoạt động tín dụng
	Như trên
	

	6
	Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức cầm cố tài sản
	Hoạt động tín dụng
	Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện toàn quốc
	

	7
	Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản
	Hoạt động tín dụng
	Như trên
	

	8
	Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng cầm cố tài sản của bên thứ 3
	Hoạt động tín dụng
	Như trên
	

	9
	Thủ tục bảo đảm tiền vay thông qua hình thức bảo lãnh bằng thế chấp tài sản của bên thứ 3
	Hoạt động tín dụng
	Như trên
	

	10
	Thủ tục giải ngân cho vay chương trình tín dụng học sinh, sinh viên qua thẻ ATM.
	Hoạt động tín dụng
	Như trên
	

	11
	Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động
	Hoạt động tín dụng
	NHCSXH cấp huyện (của các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP thuộc 20 tỉnh có huyện nghèo là: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum)
	


 
